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BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 
CỦA GIÁO VIÊN TRONG NĂM 2018 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
1.1. Kế hoạch chuẩn hóa năng lực chuyên môn cho viên chức của khoa (tính trên tổng số viên chức của khoa)
1.2.1. Chỉ tiêu, kế hoạch chuẩn hóa trình độ chuyên môn đối với từng nhân sự cụ thể trong giai đoạn 2018 – 2020 và tiếp theo.
	Chỉ tiêu chuẩn hóa
	2018
	2019
	2020
	Tiếp theo
	Không đăng ký

	GV Cao cấp
	
	
	
	
	Cô Thúy Cô Thùy Thầy Thọ Cô Dung Cô Hiền Cô Cầm Cô Sương

Cô Thảo

	GV chính
	
	
	
	
	Cô Thúy Cô Thùy Thầy Thọ Cô Dung Cô Hiền Cô Cầm Cô Sương

Cô Thảo

	Tiến sĩ
	
	
	
	
	Cô Thúy Cô Thùy Thầy Thọ Cô Dung

Cô Thảo

	Thạc sĩ
	
	
	
	
	Cô Hiền

Cô Cầm Cô Sương


1.2.2. Kế hoạch chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ cho viên chức của khoa (tính trên tổng số viên chức của khoa).

· Chỉ tiêu, kế hoạch chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ của từng cán bộ, viên chức trong đơn vị: 
	Chỉ tiêu chuẩn hóa
	2018
	2019
	2020
	Tiếp theo
	Không đăng ký

	Trình độ Đại học
	
	
	
	
	

	Trình độ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (*)
	
	Cô Thúy

Cô Hiền

Cô Sương

Cô Cầm

Cô Thùy

Thầy Thọ

Cô Thảo
	Cô Dung
	
	

	Trình độ chứng chỉ quốc tế tương đương khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc
	
	
	
	
	


(*) Theo Kế hoạch số 4317/GDĐT-TC ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Sở Giáo dục và  Đào tạo TP.HCM và Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
(Ghi rõ họ tên từng người của đơn vị đang quản lý ứng với các con số từng năm đạt được chuẩn hóa)
· Giải pháp chuẩn hóa trình độ ngoại ngữ theo bảng chỉ tiêu nêu trên: 
· ………………………………………………………………..

· ………………………………………………………………..

1.2.3. Kế hoạch chuẩn hóa trình độ tin học cho viên chức của khoa (tính trên tổng số viên chức của khoa).

· Chỉ tiêu, kế hoạch chuẩn hóa trình độ tin học của từng cán bộ, viên chức trong đơn vị: 
	Chỉ tiêu chuẩn hóa
	2018
	2019
	2020
	Tiếp theo
	Không đăng ký

	Trình độ Đại học
	
	
	
	
	Cô Thúy

Cô Thùy

ThầyThọ

Cô Dung Cô Hiền

Cô Sương

Cô Cầm

	Trình độ tin học đạt chuẩn theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
	
	Cô Hiền

Cô Sương

Cô Cầm


	Cô Thúy Cô Thùy

Thầy Thọ

Cô Thảo 


	Cô Dung
	

	Trình độ tin học  sử dụng thành thạo phần mềm dạy học chuyên ngành để thiết kế bài giảng, tài liệu giảng dạy
	
	
	Cô Thúy Cô Thùy

Thầy Thọ

Cô Dung

Cô Hiền

Cô Sương

Cô Cầm

Cô Thảo
	
	


1.2. Kế hoạch chuẩn hóa về năng lực phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học  cho viên chức của khoa (tính trên tổng số viên chức của khoa)
1.2.1. Kế hoạch của đơn vị về triển khai nghiên cứu các loại đề tài khoa học.
	Loại đề tài

khoa học
	2018
	2019
	2020
	Tiếp theo
	Không đăng ký

	Đề tài cấp khoa
	
	
	Cô Hiền

Cô Cầm

Cô Dung

Cô Thảo
	Cô Thúy

Cô Thùy

Thầy Thọ
	Cô Sương

	Đề tài cấp trường
	
	
	
	
	Cô Thúy

Cô Thùy

Thầy Thọ Cô Dung Cô Hiền

Cô Cầm

Cô Sương

Cô Thảo

	Đề tài cấp thành phố
	
	
	
	
	Cô Thúy

Cô Thùy

Thầy Thọ Cô Dung Cô Hiền

Cô Cầm

Cô Sương

Cô Thảo

	Đề tài cấp bộ 
	
	
	
	
	Cô Thúy

Cô Thùy

Thầy Thọ Cô Dung Cô Hiền

Cô Cầm

Cô Sương

Cô Thảo

	Đề tài cấp nhà nước 
	
	
	
	
	Cô Thúy

Cô Thùy

Thầy Thọ Cô Dung Cô Hiền

Cô Cầm

Cô Sương

Cô Thảo

	Đề tài liên doanh, liên kết
	
	
	
	
	Cô Thúy

Cô Thùy

Thầy Thọ Cô Dung Cô Hiền

Cô Cầm

Cô Sương

Cô Thảo

	Các loại đề tài khác
	
	
	
	
	Cô Thúy

Cô Thùy

Thầy Thọ Cô Dung Cô Hiền

Cô Cầm

Cô Sương

Cô Thảo


· Đề xuất chỉ tiêu số lượng đề tài dự kiến cho các năm để có mục tiêu phấn đấu. 

· Đóng góp vào nguồn lực của trường từ nguồn thu NCKH.
1.2.2. Chỉ tiêu biên soạn sách chuyên khảo, sách tham khảo của khoa (kể cả xã hội hóa kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học)
	Loại sách
	2018
	2019
	2020
	Tiếp theo
	Không đăng ký

	Sách giáo trình; tập bài giảng
	
	Cô Thúy

Cô Cầm

Cô Thùy
	Cô Hiền

Cô Sương

Thầy Thọ

Cô Dung

Cô Thảo
	
	

	Sách chuyên khảo
	
	
	
	
	Cô Thúy

Cô Thùy

Thầy Thọ Cô Dung Cô Hiền

Cô Cầm

Cô Sương

	Sách tham khảo
	
	
	
	
	Cô Thúy

Cô Thùy

Thầy Thọ Cô Dung Cô Hiền

Cô Cầm

Cô Sương


Ghi số lượng từng loại sách xuất bản ở từng năm và dự kiến người chủ biên hoặc đồng chủ biên, hoặc tác giả)

1.2.3. Chỉ tiêu viết bài đăng tạp chí, tạp chí chuyên ngành, bài hội thảo quốc tế (được xuất bản thành sách kỷ yếu). 

	Họ và tên
	2018
	2019
	2020
	Tiếp theo
	Không đăng ký

	Phạm Thị Thanh Thúy
	
	
	
	
	x

	Lâm Thị Phương Thùy
	
	
	
	
	x

	Nguyễn Ngọc Thọ
	
	
	
	
	x

	Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	
	
	
	
	x

	Nguyễn Thị Hiền
	
	
	
	
	x

	Chế Vân Cầm
	
	
	
	
	x

	Bùi Thị Ngọc Sương
	
	
	
	
	x

	Trần Hồng Thảo
	
	
	
	
	x


(Ứng với họ tên từng người là kế hoạch viết bài tạp chí chuyên ngành của từng năm)
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